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I. Cấu tạo
Gồm các bộ phận chính :

1. Mũi  dò ( Tip)
Có chức năng quét trên bề mặt mẫu
• KKíícchh tthhưướớcc :

* Đối với bề mặt mịn th ì mũi dò thường dùng có
kích thước < 2 m

* Đối với bề mặt nhám th ì mũi dò thường dùng có
kích thước : 2 – 10 m

• VVậậtt lliiệệuu :
* Khi quét bề mặt kim loại thì mũi dò được chế tạo từ :

Saphere, Ruby
* Khi quét bề mặt thủy tinh thì mũi dò được chế tạo từ :

SiN
• HHììnnhh ddạạnngg : 2 loại chính : Ball-stylus và Chisel-Stylus

2. Bộ biến đổi vi sai tuyến tính ( LVDT)

BBaallll ttiipp ::
• Giảm tín hiệu nhiễu
• Tiếp xúc tốt giữa bề mặt vật liệu – mũi dò
• Sử dụng cho nhiều loại vật liệu
CChhiisseell ttiipp ::
• Bề mặt có độ cứng và gồ ghề cao
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Gồm 3 cuộn dây
 1 Cuộn sơ cấp (cuộn P) và 2 cuộn thứ cấp (cuộn S)
 Cuộn sơ cấp được nối với một nguồn điện xoay chiều

 Đ
ầ
u

r
a
hai cuộn thứ cấp nối với bộ phận khuếch đại tín hiệu

3. Bộ phận khuyếch đại và bộ lọc
Có chức năng khuyếch đại tín hiệu v à lọc các tín hiệu nhiễu

II. Nguyên tắc hoạt động
Khi mũi dò chưa di chuyển thì tín hiệu điện trên 2 cuộn thứ cấp là biến đổi tuần hoàn
theo tín hiệu điện trên cuộn sơ cấp

Khi mũi dò quét trên bề mặt mẫu  thì lõi kim loại sẽ di chuyển giữa 3 cuộn dây v à làm
tín hiệu điện trên 2 cuộn thứ cấp thay đổi

Chính vì vậy tín hiệu điện sẽ thay đổi sự mấp mô của đầu d ò và nó phản ánh hình dạng
bề mặt mẫu

Tín hiệu điện tại đầu ra của bộ biến đổi vi sai tuyến tính rất nhỏ v à sẽ được khuyếch đại
khi qua bộ khuyếch đại trước khi đến máy tín xử lý
nguyên lý hoạt động được thể hiện qua sơ đồ sau

Mũi dò
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III. Một vài thông số của Stylus profiler

IV. Ứng dụng của stylus

1. Dùng để quan sát bề mặt mẫu
Ưu điểm :

 Có thể quét với tốc độ nhanh hơn AFM
 Quét được trên diện tích rộng

Nhược điểm
 Hình ảnh quan sát không chi tiế t bằng AFM
 Do mũi dò tiếp xúc cơ học với bề mặt mẫu v ì vậy dễ gây phá hủy bề mẫu
 Đối với mũi dò tròn không thể quét được ở các góc cạnh của bề mặt mẫu

Những điểm không quét được
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2. Dùng để đo độ dày màng mỏng

Dưới đây là hình ảnh thu được khi quan sát một màng mỏng trên đế của nó
Dựa trên hình ảnh thu được ta xác định được bề dày của màng mỏng (trên hình thể hiện hai
phần, phần có màng mỏng và phần không có màng mỏng)


